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TỜ TRÌNH
Về việc xây dựng và ban hành Khung tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài 


Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án 123) và Quyết định số 1759/QĐ-BTP ngày 21/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư lớn, tổ chức hành nghề luật sư, một số luật sư, chuyên gia pháp luật và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan nghiên cứu, xây dựng Khung tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài (sau đây gọi tắt là Dự thảo Khung tiêu chí).  

Trong quá trình xây dựng Dự thảo Khung tiêu chí, Cục Bổ trợ tư pháp đã nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm trong nước và nước ngoài có liên quan, tổ chức nhiều tọa đàm, hội thảo, cuộc họp. 
Dự thảo được hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp tại các hội thảo, toạ đàm, ý kiến đóng góp bằng văn bản của Liên đoàn luật sư Việt Nam, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ. 

Cục Bổ trợ tư pháp tóm tắt về nội dung cơ bản của Dự thảo như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH KHUNG TIÊU CHÍ
Ngày 07/11/2006, Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và phải thực hiện các nghĩa vụ thành viên, các cam kết quốc tế. Việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thành viên WTO, các cam kết quốc tế đặt ra cho Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức lớn. T
uy nhiên, hiện nay, số lượng tổ chức hành nghề luật sư, luật sư có chất lượng cao để phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta còn hạn chế.
Để thực hiện yêu cầu phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 14/5/2008 phê duyệt Đề án “Đào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2008-2010” (“Đề án 544”), Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” (“Đề án 123”) và Quyết định số 1072/2011/QĐ-TTg ngày 5/7/2011 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020. 
Một trong những mục tiêu của Đề án 123 và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 là xây dựng các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. 
Trên thế giới và trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hoạt động đánh giá, phân loại, bình chọn tổ chức hành nghề luật sư và luật sư là hoạt động thường niên, do các tổ chức xã hội và các cơ quan truyền thông thực hiện nhằm lựa chọn, tôn vinh các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư có hoạt động hiệu quả trong năm. Hoạt động này đã góp phần đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư theo các tiêu chí nghề nghiệp luật sư đồng thời cũng giúp khách hàng đánh giá được chất lượng dịch vụ của các tổ chức hành nghề luật sư, giúp người sử dụng dịch vụ pháp lý lựa chọn được luật sư, tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với nhu cầu của họ.

Một số tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đã tham gia các hoạt động bình chọn do các cơ quan truyền thông trong khu vực thực hiện, tham gia các diễn đàn về đánh giá chất lượng dịch vụ của các tổ chức hành nghề luật sư nhằm mục đích khẳng định vị thế, kỹ năng, uy tín của luật sư Việt Nam với doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam đánh giá cao về hệ thống bình chọn danh hiệu mà các tổ chức truyền thông và tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong khu vực đã thực hiện và ủng hộ việc tổ chức bình chọn danh hiệu cũng như việc đánh giá, phân loại do các cơ quan, tổ chức trong nước thực hiện.


Trong thời gian qua, ở nước ta đã hình thành một số tổ chức hành nghề luật sư có xu hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài hoạt động tương đối hiệu quả như Vilaf Hồng Đức, YKVN, Luật Việt.... Các tổ chức hành nghề luật sư này cũng là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ luật sư giỏi, thông thạo ngoại ngữ, am hiểu pháp luật, tập quán thương mại quốc tế, có khả năng giúp Chính phủ, các doanh nghiệp, tổ chức trong những vụ việc phức tạp liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chưa có cơ quan, tổ chức nào ở nước ta tiến hành đánh giá, phân loại, công bố chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức hành nghề luật sư nêu trên là tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Các hình thức thực hiện của một số đơn vị, tổ chức khác trong thời gian qua chủ yếu là bình chọn và tôn vinh các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu, giao dịch tiêu biểu trong một thời gian nhất định, áp dụng chung cho nhiều lĩnh vực và chưa có tính thường xuyên. 
Việc ban hành Khung tiêu chí còn hướng đến việc xác định các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài có thể trở thành đối tác liên kết với các Trung tâm đào tạo liên kết trong việc tiếp nhận và tổ chức thực tập cho học viên được đào tạo tại các Trung tâm này.
Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, việc ban hành Khung tiêu chí sẽ góp phần  tích cực thúc đẩy việc cải cách về các tiêu chuẩn nghề nghiệp của luật sư, góp phần đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài theo các tiêu chí, chuẩn mực chung của nghề luật sư trên thế giới. Việc đánh giá, phân loại, công bố tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài sẽ làm thay đổi một cách tích cực nhận thức của các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư, khuyến khích các luật sư và tổ chức hành nghề luật sư phát triển theo yêu cầu của Nhà nước và xã hội về việc xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng yêu cầu phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế. 
Hơn nữa, việc đánh giá, phân loại, công bố tổ chức hành nghề luật sư góp phần quảng bá hình ảnh nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và dịch vụ pháp lý của luật sư, từng bước xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài nói riêng và chất lượng dịch vụ pháp lý của luật sư nói chung. Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, Nhà nước có kế hoạch, định hướng và chính sách hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam có đủ khả năng cạnh tranh với tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. 
Căn cứ 



nhu cầu thực tiễn và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án 123 như đã phân tích ở trên thì việc ban hành Khung tiêu chí là yêu cầu cấp bách, cần sớm được triển khai thực hiện.
II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN 

1. Cơ sở pháp lý của việc xây dựng Khung tiêu chí
Việc xây dựng Khung tiêu chí dựa trên các cơ sở pháp lý sau đây:

- Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020.

- Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”, trong đó có nêu một số nhiệm vụ:
1. Hàng năm rà soát, đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam có xu hướng phát triển chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.   
2. Xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển các tổ chức hành nghề luật sư quy mô nhỏ và vừa thành các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.
3. Tạo điều kiện phát triển các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam thông qua việc thực hiện chính sách giao cho các tổ chức này thực hiện các giao dịch, dự án lớn của Chính phủ, huy động sự tham gia của luật sư nước ngoài trong trường hợp cần thiết. 
2. Mục tiêu, yêu cầu của việc xây dựng ban hành Khung tiêu chí
2.1. Mục tiêu

- Xây dựng Khung tiêu chí nhằm chuẩn hóa việc đánh giá, phân loại và công bố danh sách tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, giúp cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, khách hàng và các đối tượng liên quan tham khảo, thu thập thông tin về việc cung cấp dịch vụ pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Trên cơ sở đó, khách hàng có thể lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư phù hợp với nhu cầu dịch vụ pháp lý của mình; các cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm có thể giới thiệu các tổ chức hành nghề luật sư này trong các giao dịch, quan hệ công việc của mình. Kết quả đánh giá, phân loại cũng sẽ góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu, quảng bá vị trí, vai trò của các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
- Căn cứ vào kết quả đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, Nhà nước có kế hoạch, định hướng, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức hành nghề luật sư quy mô vừa và nhỏ thành các tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, có khả năng cạnh tranh với các tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. 
- Việc ban hành Khung tiêu chí còn hướng đến việc xác định các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài có thể trở thành đối tác của các Trung tâm đào tạo liên kết trong việc tiếp nhận và tổ chức thực tập cho học viên được đào tạo tại các Trung tâm này.
Như vậy, có thể thấy rằng, mục tiêu của việc ban hành Khung tiêu chí không phải nhằm mục đích tôn vinh hay bình chọn như Báo Pháp luật Việt Nam đã thực hiện hay như nhiệm vụ của Liên đoàn luật sư Việt Nam được giao theo Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 về việc vinh danh luật sư, tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu. Khung tiêu chí được ban hành chủ yếu nhằm chuẩn hóa các tiêu chí để cơ quan quản lý nhà nước có căn cứ đánh giá, phân loại, công bố danh sách tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài phục vụ cho mục đích quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư. Do đây là nhiệm vụ quản lý nhà nước nên nhiệm vụ này sẽ do Bộ Tư pháp thực hiện hàng năm theo quy trình nhất định đảm bảo tính khách quan, chính xác của việc đánh giá. Trên cơ sở danh sách được công bố, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài để các tổ chức này phát triển hơn nữa cả về quy mô và chất lượng, góp phần tích cực hỗ trợ Chính phủ trong việc thực hiện các cam kết quốc tế, đặc biệt là Hiệp định TPP, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.
2.2. Yêu cầu 
Việc xây dựng và ban hành Khung tiêu chí phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
- Phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thông lệ của nghề luật sư, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với trình độ phát triển của nghề luật sư, điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa và hệ thống tư pháp của nước ta trong giai đoạn hiện nay. 

- Đảm bảo mọi thông tin về hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được đánh giá, phân loại, công bố phải được bảo mật.

- Tiêu chí đánh giá đưa ra phải rõ ràng, công khai, dễ thực hiện.













3. Về đối tượng đánh giá, phân loại 
Do mục đích chủ yếu của việc đánh giá, phân loại là phục vụ cho việc hoạch định chính sách của Nhà nước nên việc tham gia đánh giá, phân loại không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam. Để thực hiện mục đích nêu trên, đồng thời để đảm bảo tính khách quan, minh bạch của việc đánh giá, phân loại thì Dự thảo quy định đối tượng đánh giá, phân loại là tất cả các tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam. Tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam bị xử lý vi phạm hành chính trong vòng 01 năm liền kề trước năm thực hiện việc đánh giá, phân loại không thuộc đối tượng áp dụng của Khung tiêu chí. 


4. Tiêu chí đánh giá, phân loại 
Dự thảo đưa ra 5 nhóm tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, bao gồm:
4.1. Nhóm tiêu chí về kết quả hoạt động được thể hiện qua các dữ liệu cụ thể về số lượng, quy mô và tính chất vụ việc trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài (bao gồm cả vụ việc tư vấn và tranh tụng có yếu tố nước ngoài); số lượng và danh sách khách hàng của các vụ việc; tổng doanh thu của các vụ việc trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài; tổng số thuế (thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân) đã nộp/năm.

4.2. Nhóm tiêu chí về uy tín và thương hiệu: Tiêu chí này được đánh giá căn cứ vào đánh giá của khách hàng; danh hiệu và giải thưởng đã đạt được trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài do các cơ quan, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài bình chọn, công bố; là thành viên của các tổ chức, hiệp hội trong nước hoặc nước ngoài liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, thương mại, đầu tư (Trung tâm trọng tài quốc tế, Trung tâm hoà giải quốc tế, Hiệp hội về trái phiếu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Âu…).

4.3. Nhóm tiêu chí về quy mô tổ chức và nhân sự được đánh giá thông qua tổng số luật sư của tổ chức hành nghề luật sư; số lượng luật sư sử dụng thông thạo tiếng Anh; số lượng luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề luật sư; số lượng luật sư thành viên bao gồm số luật sư thành viên có thời gian hành nghề từ 10 năm trở lên và số luật sư thành viên có thời gian hành nghề từ 5 năm đến 10 năm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài; số lượng luật sư ký hợp đồng lao động (không phải luật sư thành viên) và tổng số chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

4.4. Nhóm tiêu chí về việc tuân thủ pháp luật được đánh giá thông qua việc chấp hành chế độ báo cáo, chấp hành pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4.5. Nhóm tiêu chí về việc thực hiện nghĩa vụ xã hội được thể hiện qua một số hoạt động như tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư trẻ phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí.

Số điểm chuẩn của từng nhóm tiêu chí cũng như của từng tiêu chí, cách tính điểm được quy định cụ thể tại Khung tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định.
5. Thời gian đánh giá, phân loại và công bố kết quả đánh giá, phân loại 
Việc đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài được thực hiện hàng năm và kết quả được công bố vào tháng 12 của năm đánh giá.















6. Tổ chức thực hiện
6.1. Trách nhiệm thực hiện

a) Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì xây dựng, ban hành quy chế tổ chức đánh giá, phân loại, trong đó nêu rõ trình tự, thủ tục tiến hành đánh giá, phân loại và các vấn đề khác có liên quan.

b) Cục Bổ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Liên đoàn luật sư Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tiến hành thực hiện việc đánh giá, phân loại; công bố danh sách tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài vào tháng 12 hàng năm, bắt đầu từ năm 2016.

6.2. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện đánh giá, phân loại được lấy từ kinh phí triển khai Đề án 123 và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện đánh giá, phân loại. 






III. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN

Về nội dung của các tiêu chí, có hai phương án như sau:

- Phương án 1: Dự thảo chỉ quy định Khung tiêu chí với các nhóm tiêu chí lớn được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ nhóm số 1 đến nhóm số 5, trong mỗi nhóm tiêu chí có các tiêu chí cơ bản với số điểm chuẩn (điểm tối đa). Tổng số điểm chuẩn cho 5 nhóm tiêu chí là 100 điểm. Căn cứ vào Khung tiêu chí này, đơn vị chủ trì thực hiện sẽ xây dựng bản tiêu chí với thang điểm cụ thể, chi tiết để đánh giá, phân loại, căn cứ vào đó tổ chức chấm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư.
- Phương án 2: Dự thảo quy định cụ thể về từng tiêu chí với thang điểm chi tiết, căn cứ vào các tiêu chí này, đơn vị chủ trì thực hiện đánh giá, phân loại tổ chức chấm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư.
Cục Bổ trợ tư pháp nhất trí với Phương án 1 vì theo Phương án này thì đơn vị chủ trì thực hiện được tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt, chủ động trong việc đưa ra thang điểm cụ thể, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khách quan, công bằng cũng như hiệu quả của việc đánh giá, phân loại. 






































Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Khung tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, Cục Bổ trợ tư pháp kính trình Bộ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

(Xin gửi kèm theo Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Khung tiêu chí ban hành kèm theo Quyết định). 
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